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số: 1221/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Sơn La, ngày 19 tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn dự trữ  các mặt hàng chính sách và vốn cứu đói trên địa bàn tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật NSNN; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao quản lý nguồn vốn dự trữ các mặt hàng chính sách và vốn cứu đói trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 259/TTr-STC ngày 07 tháng 5 năm 2012, Công văn số 1075/STC-QLGCS ngày 12 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, sử dụng nguồn vốn dự trữ các mặt hàng chính sách (MHCS) và vốn cứu đói trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2718/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 11 năm 2000 của UBND tỉnh Sơn La về quy định quản lý quỹ hàng hoá dự trữ các MHCS miền núi và quỹ hàng hoá cứu đói.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị; Giám đốc các Doanh nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý vốn dự trữ các mặt hàng chính sách và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND;

- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;

- Phòng KTN - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 50b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh

	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
Về ban hành quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn dự trữ các mặt hàng chính sách và vốn cứu đói trên địa bàn tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012
 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích tổ chức nguồn vốn dự trữ các mặt hàng chính sách và vốn cứu đói trên địa bàn tỉnh Sơn La:

1. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội khi xảy ra: Thiên tai; địch họa; thị trường bị chia cắt không có hàng hoá lưu thông từ thị trường bên ngoài vào;

2. Sử dụng nguồn vốn để dự trữ hàng hoá, tham gia bình ổn giá cả thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo quan hệ cung cầu trên thị trường mất cân đối, hoặc có diễn biến bất thường xảy ra;

3. Nguồn vốn cứu đói sử dụng để cho các hộ dân vay khi xảy ra thiếu đói, lúc giáp hạt theo thời vụ.

Điều 2. Danh mục mặt hàng dự trữ.
1. Muối;

2. Dầu hoả;

3. Thuốc chữa bệnh (danh mục cụ thể theo quy định của Bộ y tế);

4. Phân bón, giống cây trồng;

5. Thuốc bảo vệ thực vật;

6. Thuốc thú y.

Điều 3. Nguồn vốn dự trữ hàng hoá các mặt hàng chính sách và vốn cứu đói.

1. Nguồn vốn dự trữ các mặt hàng chính sách và vốn cứu đói được giao cho UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, Doanh nghiệp (Công ty Cổ phần) tại Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La. 

2. Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách tỉnh, bổ sung về nguồn vốn dự trữ cho phù hợp.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục I 
 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VỐN DỰ TRỮ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH
 Điều 4. Nguyên tắc quản lý

- Được quản lý, sử dụng như vốn lưu động tại các Doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn, phát triển vốn;

- Được phép luân chuyển hàng hoá thực hiện bình ổn, song phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định;

- Đáp ứng đầy đủ, kịp thời hàng hóa, kinh phí cho công tác cứu trợ khẩn cấp khi thiên tai xảy ra và tham gia bình ổn giá cả thị trường theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị được giao quản lý nguồn vốn dự trữ

- Thực hiện đúng cam kết về quản lý, sử dụng nguồn vốn được giao;

- Thực hiện các nội dung tham gia công tác bình ổn giá thị trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Hạch toán vốn được giao trên sổ sách kế toán theo chế độ kế toán thống kê hiện hành.

Điều 6. Xây dựng phương án thực hiện bình ổn giá

1. Khi được giao nhiệm vụ bình ổn giá, các đơn vị phải thực hiện xây dựng phương án thực hiện bình ổn giá.

- Lượng hàng hoá tham gia bình ổn giá;

- Kinh phí mua hàng hoá;

- Giá bán các mặt hàng tham gia bình ổn.

2. Nơi gửi phương án bình ổn giá: Sở Tài chính; Sở Công thương và Sở quản lý chuyên ngành.

Mục II

 Quy định về quản lý vốn dự trữ cứu đói

Điều 7. Nguyên tắc quản lý 

- Thực hiện cho vay, thu hồi nợ vay khi xảy ra đói giáp hạt;

- Đối với Công ty cổ phần VINAFOOD1 Sơn La: Ngoài việc cho vay cứu đói, đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Điều 8. Đối tượng và phạm vi cho vay

 Thực hiện cho các hộ là nông dân trong địa bàn toàn tỉnh vay khi xảy ra đói giáp hạt. 

Điều 9. Giao quản lý nguồn vốn

- UBND tỉnh giao nguồn vốn cho UBND huyện, thành phố quản lý;

- UBND huyện, thành phố giao Phòng Lao động thương binh và xã hội là cơ quan thực hiện quản lý, sử dụng nguồn vốn theo quy định tại quy định này.

Điều 10. Tổ chức cho vay và thu hồi vốn 
1. Triển khai thực hiện

- Chỉ đạo thực hiện: Khi phát sinh đói; UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện;

- Các hộ gia đình phải làm đơn xin vay có xác nhận của trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, tiểu khu (Sau đây gọi tắt là bản) gửi UBND xã, phường, thị trấn ( gọi chung là UBND xã);

- UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp danh sách, ký duyệt; gửi UBND huyện, thành phố (qua Phòng lao động TB  và XH).

2. Xét duyệt cho vay: UBND huyện, thành phố thành lập Hội đồng xét duyệt cho vay.

a) Thành phần Hội đồng

- Thường trực UBND huyện, thành phố  -  Chủ tịch Hội đồng; 

- Lãnh đạo phòng Lao động - TBXH  -  Phó chủ tịch hội đồng;

- Lãnh đạo phòng Tài chính - kế hoạch  -  Uỷ viên;

- Lãnh đạo cửa hàng lương thực huyện - Thành viên ( nếu có);

- Lãnh đạo Phòng nông nghiệp&PTNT huyện  -  Thành viên;

- Thành phần mời:  UBMT Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện. 

b) Nhiệm vụ của Hội đồng

Tổ chức thẩm định xét duyệt cho vay, trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định.

3. Mức cho vay và thời gian cho vay

- Mức cho vay: Tùy từng đối tượng và mức độ đói của hộ nông dân, Hội đồng xét duyệt cho vay cứu đói huyện, thành phố xem xét trình, Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định mức cho vay; song mức cho vay tối đa 15 kg thóc/01 khẩu/tháng, theo giá thị trường tại các huyện, thành phố (lấy theo giá thóc tẻ trung bình);

- Thời gian cho vay: Tính từ khi được vay, đến vụ thu hoạch liền kề; song thời gian tối đa 5 tháng. 

4. Hình thức cho vay và trả nợ:

- Cho vay: Bằng tiền; Quy đổi theo mức tính nêu tại khoản 3, điều 10 của quy định này.

- Trả nợ bằng tiền; Quy đổi thành tiền theo số lượng thóc tương ứng khi cho vay và giá thị trường tại thời điểm trả (không thấp hơn giá khi cho vay).

5. Tổ chức cho vay và thu nợ 

a) Cho vay từ nguồn do huyện quản lý

- Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố trực tiếp cho vay và thu nợ;

- Người vay đến hạn trả, trực tiếp trả nợ tại Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố;

- Tiền thu hồi nợ, Phòng lao động thương binh xã hội nộp ngân sách huyện, thành phố.

b) Cho vay từ nguồn do Công ty cổ phần VINAFOOD1 Sơn La quản lý

- Công ty cổ phần VINAFOOD1 Sơn La trực tiếp cho các hộ dân vay và thu nợ, theo các quy định tại Điều này;

- Tiền thu hồi nợ được hoàn quỹ để cho vay luân chuyển.

6. Trách nhiệm của người vay: Trả nợ vay theo đúng cam kết khi vay.

7. Xử lý đối với những trường hợp không trả nợ đến hạn phải trả. 

a) Trường hợp sau vụ sản xuất liền kề mà có lý do chính đáng như thiên tai bị mất mùa thì được giãn nợ thêm một vụ tiếp theo. Những trường hợp này phải có đơn xin giãn nợ được Bản, UBND xã xác nhận đúng thực tế mất mùa do nguyên nhân khách quan:

- Thủ tục xem xét cho giãn nợ do Hội đồng xét duyệt cho vay thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định; 

 - Thời gian giãn nợ: Đến vụ thu hoạch liền kề vụ phải trả khi thực hiện vay.

b) Các trường hợp dây dưa cố tình không chịu trả, có thể dùng biện pháp cưỡng chế thu nợ. Tuỳ trường hợp cụ thể do UBND huyện, thành phố quyết định.

c) Trường hợp không có khả năng trả nợ vay, do hoàn cảnh đặc biệt như: Chết không có người thừa kế nhận nợ theo quy định của pháp luật, tàn tật không có khả năng lao động thì được xóa nợ. Cụ thể:

- Người vay chết không có người thừa kế nhận nợ: Trong họ cử người đại diện viết đơn, có xác nhận của bản, xã hoặc trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp viết đơn (kèm theo giấy chứng tử);

- Người tàn tật không có khả năng lao động phải viết đơn và có xác nhận của bản, xã;

- Thủ tục xem xét xóa nợ do Hội đồng xét duyệt cho vay thẩm định, trình UBND huyện, thành phố quyết định.

Điều 11. Phối hợp tổ chức thực hiện giữa UBND huyện, thành phố và Công ty cổ phần VINAFOOD1 Sơn La

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng về cho vay và nguồn vốn hiện có; Hội đồng xét cứu đói bàn bạc cụ thể và phân định rõ trình UBND huyện, thành phố quyết định;

- Số hộ, địa bàn do huyện, thành phố đảm nhận cho vay;

- Số hộ, địa bàn do Công ty cổ phần VINAFOOD1 Sơn La đảm nhận cho vay.

Điều 12. Trách nhiệm tham gia bình ổn giá của Công ty Cổ phần VINAFOOD1 Sơn La 

- Công ty Cổ phần VINAFOOD1 Sơn La có trách nhiệm tham gia thực hiện bình ổn giá theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Nội dung thực hiện theo các quy định tại Điều 6 Quy định này.
Mục III
 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Điều 13. UBND các huyện, thành phố, các đơn vị được giao quản lý vốn cứu đói, vốn dự trữ các mặt hàng chính sách.

1. Đối với nguồn vốn dự trữ các mặt hàng chính sách.

- Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp được giao quản lý nguồn vốn các mặt hàng chính sách thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng và năm;

- Thời gian gửi báo cáo:  Báo cáo 6 tháng trước ngày 05 tháng 7; báo cáo năm trước ngày 10 tháng 01 hàng năm;

- Nơi gửi báo cáo: Sở quản lý chuyên ngành và Sở Tài chính. 

2. Đối với nguồn vốn cứu đói.

- UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Cổ phần VINAFOOD1 Sơn La thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng và năm;

 - Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng trước ngày 15 tháng 7; báo cáo năm trước ngày 15 tháng 01 hàng năm;

- Nơi gửi báo cáo: Sở Tài chính. 
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý nguồn vốn dự trữ các mặt hàng chính sách và vốn cứu đói có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy định này.

Điều 15. Trách nhiệm của các ngành, UBND các huyện, thành phố

1. Sở Y tế 

- Hướng dẫn danh mục thuốc chữa bệnh thực hiện dự trữ, cơ chế luân chuyển danh mục thuốc theo quy định; 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện kiểm tra công tác triển khai thực hiện của các đơn vị.

2. Sở nông nghiệp và PTNT 

- Hướng dẫn danh mục thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón thực hiện dự trữ;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện kiểm tra công tác triển khai thực hiện của các đơn vị.

3. Sở Công thương: Theo chức năng nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Sở Tài chính, kiểm tra công tác triển khai thực hiện đối với các đơn vị được giao quản lý nguồn vốn dự trữ cứu đói và dự trữ các mặt hàng chính sách. 

4. UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện quản lý, sử dụng vốn theo nguyên tắc bảo toàn nguồn vốn được giao;

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn tại các đơn vị;

- Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

5. Sở Tài chính

- Hướng dẫn các đơn vị hạch toán kế toán nguồn vốn được giao theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước;

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn được giao tại UBND các huyện, thành phố, các đơn vị và các Doanh nghiệp;

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ 6 tháng, năm;

- Thời gian báo cáo: Báo cáo 6 tháng trước ngày 20 tháng 7; Báo cáo năm trước ngày 20 tháng 01 hàng năm.

Quá trình tổ chức thực hiện, có phát sinh vướng mắc, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị và các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý nguồn vốn các mặt hàng chính sách và vốn cứu đói, phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh
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